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	STT
	HỌ VÀ TÊN
	MÃ SV
	ĐỊA PHƯƠNG SV THỰC TẬP
	GHI CHÚ

	1. 
	Nguyễn Thị Tú Anh
	401953
	Quảng Nam
	

	2. 
	Trần Thị Yến Nga
	403764
	Hà Tĩnh
	

	3. 
	Đinh Thị Trang Nhung
	402461
	Hà Tĩnh
	

	4. 
	Lê Thị Cẩm Vân
	403569
	Hà Tĩnh
	

	5. 
	Đặng Anh Tuấn
	402703
	Hà Tĩnh
	

	6. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	403545
	Nghệ An
	

	7. 
	Dương Như Quỳnh
	401401
	Nghệ An
	

	8. 
	Trần Thị Mỹ Hạnh
	400201
	Nghệ An
	

	9. 
	Bùi Thị Phương
	400155
	Thanh Hóa
	

	10. 
	Lò Văn Duyện
	403232
	Thanh Hóa
	

	11. 
	Nguyễn Phương Linh
	402341
	Thanh Hóa
	

	12. 
	Mai Hồng Minh
	400740
	Thanh Hóa
	

	13. 
	Hoàng Thị Trang
	403119
	Thanh Hóa
	

	14. 
	Hoàng Thị Kiều Anh
	403711
	Thanh Hóa
	

	15. 
	Phạm Thị Nga
	403570
	Thanh Hóa
	

	16. 
	Phạm Bá Đạt
	403668
	Thanh Hóa
	

	17. 
	Lê Thị Hồng Vân
	400203
	Thanh Hóa
	

	18. 
	Lê Thị Hương
	400353
	Thanh Hóa
	

	19. 
	Trương Hà Nam
	401465
	Thanh Hóa
	

	20. 
	Trương Thị Vân Anh
	402439
	Ninh Bình
	

	21. 
	Đinh Thị Phương
	401669
	Ninh Bình
	

	22. 
	Trần Đình Thắng
	401612
	Nam Định
	

	23. 
	Lê Thị Tuyết Trinh
	400502
	Nam Định
	

	24. 
	Phạm Thu Trang
	403333
	Nam Định
	

	25. 
	Mai Thị Hằng
	403312
	Nam Định
	

	26. 
	Trần Thị Tho
	401021
	Nam Định
	

	27. 
	Vũ Thị Kiều Diễm
	403550
	Nam Định
	

	28. 
	Nguyễn Thị Thúy Nga
	402843
	Nam Định
	

	29. 
	Phạm Thị Thanh Nhưng
	400143
	Nam Định
	

	30. 
	Lê Thị Lan Anh
	403517
	Nam Định
	

	31. 
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	401243
	Nam Định
	

	32. 
	Trần Thị Phương Linh
	400227
	Nam Định
	

	33. 
	Lương Việt Trinh
	403341
	Thái Bình
	

	34. 
	Phạm Thị Ngọc Anh
	403308
	Thái Bình
	

	35. 
	Nguyễn Đặng Mạnh Phúc
	403311
	Thái Bình
	

	36. 
	Mã Thanh Lâm
	403233
	Thái Bình
	

	37. 
	Vũ Minh Châu
	401709
	Hà Nam
	

	38. 
	Phạm Tuấn Mạnh
	400403
	Quảng Ninh
	

	39. 
	Vũ Thị Trà my
	400545
	Hải Phòng
	

	40. 
	Nguyễn Hoàng Phú Hải
	400411
	Hải Phòng
	

	41. 
	Lương Quốc Đình
	400711
	Hải Phòng
	

	42. 
	Đỗ Duy Khánh
	400811
	Hải Phòng
	

	43. 
	Nguyễn Thị Nhàn
	401951
	Hải Dương
	

	44. 
	Trần Thị Thùy Dương
	402358
	Hải Dương
	

	45. 
	Vũ Thị Ánh Tuyết
	400958
	Hải Dương
	

	46. 
	Nguyễn Thị Ly
	403315
	Hải Dương
	

	47. 
	Đỗ Thị Ngọc Ánh
	403316
	Hải Dương
	

	48. 
	Đoàn Thị Nhàn
	401223
	Hải Dương
	

	49. 
	Trần Thăng Long
	402813
	Hải Dương
	

	50. 
	Nguyễn Thị Phương
	403650
	Hưng Yên
	

	51. 
	Nguyễn Thị Thúy
	403648
	Hưng Yên
	

	52. 
	Đỗ Phương Anh
	400465
	Lạng Sơn
	

	53. 
	Triệu Thị Thu Hường
	400648
	Lạng Sơn
	

	54. 
	Nông Lan Thương
	403514
	Lạng Sơn
	

	55. 
	Nguyễn Thị Tuyết Anh
	402260
	Lạng Sơn
	

	56. 
	Triệu Tùng Sơn
	403414
	Lạng Sơn
	

	57. 
	Lương Ý Dung
	401268
	Lạng Sơn
	

	58. 
	Nguyễn Thị Minh Nguyệt
	401263
	Lạng Sơn
	

	59. 
	Đặng Thị Nhạn
	402618
	Bắc Giang
	

	60. 
	Hoàng Thị Sen
	402363
	Bắc Giang
	

	61. 
	Nguyễn Phương Anh
	402336
	Bắc Giang
	

	62. 
	Trịnh Hoài Đức
	400235
	Bắc Giang
	

	63. 
	Dương Ngọc Hà
	402441
	Bắc Giang
	

	64. 
	Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
	403744
	Bắc Ninh
	

	65. 
	Ngô Khánh Linh
	400245
	Bắc Ninh
	

	66. 
	Thị Thùy Trang
	400129
	Bắc Ninh
	

	67. 
	Trần Thúy Nga
	403636
	Bắc Ninh
	

	68. 
	Nguyễn Thị Hà Nhi
	403850
	Bắc Ninh
	

	69. 
	Nguyễn Nhật Anh
	403860
	Bắc Ninh
	

	70. 
	Nông Văn Quân
	400153
	Bắc Ninh
	

	71. 
	Lưu Thị Quỳnh Hương
	403318
	Lào Cai
	

	72. 
	Hoàng Thị Hoa
	402769
	Lào Cai
	

	73. 
	Hà Hạnh Thu
	401437
	Yên Bái
	

	74. 
	Đỗ Trọng Đạt
	402038
	Yên Bái
	

	75. 
	Lưu Thu Trang
	403345
	Yên Bái
	

	76. 
	Nguyễn Hải Yến
	401420
	Yên Bái
	

	77. 
	Ngô Thị Thùy Dung
	401607
	Phú Thọ
	

	78. 
	Phi Quang Khải
	403857
	Phú Thọ
	

	79. 
	Bùi Thị Dương Chà
	400422
	Phú Thọ
	

	80. 
	Lê Ngọc Huyền
	400446
	Phú Thọ
	

	81. 
	Trần Thùy Trang
	402437
	Vĩnh phúc
	

	82. 
	Chu Thị Huyền Bông
	403540
	Vĩnh phúc
	

	83. 
	Phùng Thị Minh Phương
	401329
	Vĩnh phúc
	

	84. 
	Dương Thị Ngọc Ánh
	401108
	Vĩnh phúc
	

	85. 
	Thị Thúy Nga
	401110
	Vĩnh phúc
	

	86. 
	Phạm Mạnh khang
	400501
	Thái Nguyên
	

	87. 
	Dương Linh Chi
	402467
	Thái Nguyên
	

	88. 
	Lăng Thị Minh Huệ
	400470
	Bắc Kạn
	

	89. 
	Ma Thị Diệu Huyền
	402048
	Bắc Kạn
	

	90. 
	Hoàng Văn Toàn
	401345
	Bắc Kạn
	

	91. 
	Đàm Thị Mỹ Linh
	401464
	Cao Bằng
	

	92. 
	Triệu Thị Hương
	400857
	Cao Bằng
	

	93. 
	Trần Hữu Dũng
	400139
	Cao Bằng
	

	94. 
	Trần Thị Linh Diệp
	403547
	Cao Bằng
	

	95. 
	Lục Thanh Thảo
	401266
	Cao Bằng
	

	96. 
	Đinh Thị Minh Nguyệt
	401341
	Hà Giang
	

	97. 
	Nông Thị Phương
	403548
	Hà Giang
	

	98. 
	Nguyễn Văn Lực
	401671
	Hà Giang
	

	99. 
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	401449
	Tuyên Quang
	

	100. 
	Đào Duy Cương
	402009
	Tuyên Quang
	

	101. 
	Ma Thị Ánh
	401653
	Tuyên Quang
	

	102. 
	Hiệp Thị Đoàn
	402263
	Tuyên Quang
	

	103. 
	Nông Thị Nguyệt
	402463
	Tuyên Quang
	

	104. 
	Vũ Phương Hà
	403740
	Hòa Bình
	

	105. 
	Nguyễn Minh Huyền
	400952
	Hòa Bình
	

	106. 
	Phạm Lâm Oanh
	401356
	Hòa Bình
	

	107. 
	Hà Thị Kim Trang
	402853
	Hòa Bình
	

	108. 
	Trần Thị Hà Tiên
	402164
	Sơn La
	

	109. 
	Nguyễn Thị Quỳnh Mai
	401447
	Sơn La
	

	110. 
	Lê Thanh Huyền
	400412
	Sơn La
	

	111. 
	Lò Thị Hương
	402401
	Điện Biên
	

	112. 
	Lường Thị Hải
	400244
	Điện Biên
	

	113. 
	Vì Thị Thúy An
	402726
	Điện Biên
	

	114. 
	Cà Thị Quyên
	402748
	Điện Biên
	

	115. 
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	403158
	Điện Biên
	

	116. 
	Nguyễn Hồng Hà Trang
	403519
	Điện Biên
	

	117. 
	Chu Thị Thảo
	400654
	Điện Biên
	

	118. 
	Thị Tố Uyên
	401054
	Điện Biên
	

	119. 
	Và A Vủa
	400149
	Điện Biên
	

	120. 
	Vừ A Tủa
	402848
	Điện Biên
	

	Danh sách 120 sinh viên
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